
DANH SÁCH
Sáng kiến ngành giáo dục và đào tạo có hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng cấp xã năm 2026 

STT Tên sáng kiến Tác giả/Đồng tác giả 
sáng kiến Chức vụ/Đơn vị Lĩnh vực

Ghi 
chú

1

Một số biện pháp ứng dụng công nghệ 
thông tin hiệu quả vào việc quản lý chuyên 

môn trường Mầm non, tập trung vào đổi 
mới phương pháp dạy học và ứng dụng 

công nghệ số/AI

Nguyễn Thị Thanh Vân Hiệu trưởng
trường MN Hải Quang

Lĩnh vực Quản lý giáo 
dục và Chuyển đổi số

2

Một số biện pháp ứng dụng chuyển đổi số 
nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng sinh 
hoạt chuyên môn trong trường Mầm non 

Hải Quang

Hà Thị Thúy Phó hiệu trưởng
trường MN Hải Quang

Lĩnh vực Quản lý giáo 
dục và Chuyển đổi số

3
Một số biện pháp rèn kỹ năng vệ sinh cá 

nhân và phòng bệnh đơn giản cho trẻ 3 - 4 
tuổi thông qua thói quen hàng ngày

Trần Thị Thu Giáo viên
trường MN Hải Quang

Lĩnh vực Giáo dục 
Mầm non

4

Một số biện pháp sử dụng nguyên liệu vật 
liệu thiên nhiên nhằm nâng cao hứng thú 
trong hoạt động tạo hình cho trẻ 4 - 5 tuổi 

tại trường mầm non

Phạm Thị Ngọc Diệp Giáo viên
trường MN Hải Quang

Lĩnh vực Giáo dục 
Mầm non

5
Một số biện pháp tổ chức giờ ngủ cho trẻ 

mầm non 24 - 36 tháng tuổi Nguyễn Thị Bình Giáo viên
trường MN Hải Quang

Lĩnh vực Giáo dục 
mầm non

6
Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm đồ 

dùng, đồ chơi từ các nguyên vật liệu sẵn có ở 
địa phương tại Trường Mầm non Hải Đông

Nguyễn Thị Mai Phó hiệu trưởng
trường Mầm non Hải Đông

Lĩnh vực Quản lý giáo 
dục
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7

Một số biện pháp ứng dụng AI và Canva 
vào hoạt động làm quen với tác phẩm văn 
học nhằm tăng cường sự hứng thú cho trẻ 
mẫu giáo 5-6 tuổi tại trường mầm non Hải 

Đông.

Đỗ Thị Yến
Giáo viên

trường Mầm non Hải Đông
Lĩnh vực Giáo dục 

mầm non

8

Một số biện pháp nâng cao chất lượng tổ 
chức trò chơi dân gian trong thời đại công 

nghệ 4.0 cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại 
Trường Mầm non Hải Đông

Nguyễn Thị Hoài
Giáo viên

trường Mầm non Hải Đông
Lĩnh vực Giáo dục 

mầm non

9
Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo 
dục phát triển vận động cho trẻ mẫu giáo 
5-6 tuổi tại Trường Mầm non Hải Đông

Mai Kim Thoa
Giáo viên

trường Mầm non Hải Đông
Lĩnh vực Giáo dục 

mầm non

10

Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ 
thông tin trong công tác quản lý chuyên 
môn góp phần thực hiện nhiệm vụ xây 

dựng trường học số tại Trường mầm non 
Hải Tây

Đinh Thị Phương Thúy Phó hiệu trưởng
Trường Mầm non Hải Tây

Lĩnh vực Quản lý
giáo dục

11
Một số biện pháp phát triển thẩm mỹ âm 
nhạc cho trẻ 3 - 4 tuổi theo hướng lấy trẻ 

làm trung tâm
Lê Thị Hin Giáo viên

Trường Mầm non Hải Tây
Lĩnh vực Giáo dục 

mầm non

12
Một số biện  pháp giúp trẻ  5- 6 tuổi học 
tốt hoạt động làm quen chữ  cái ở trường 

Mầm Non
Phạm Thị Huệ Giáo  viên

Trường Mầm Non Hải Tây
Lĩnh vực Giáo dục 

mầm non

13
Một số biện pháp ứng dụng Steam trong 
giáo dục cho trẻ 5 - 6 tuổi vào hoạt động 

tạo hình.
Nguyễn Thị Huê Giáo viên

Trường Mầm non Hải Tây Lĩnh vực  Steam
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14
Đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong 

trường Tiểu học Hải Đông Vũ Thị Diệu Thúy Phó Hiệu trưởng
trường Tiểu học Hải Đông

Lĩnh vực Quản lý
giáo dục

15 Một số biện pháp xây dựng lớp 2A trở 
thành Lớp học hạnh phúc Trần Hương Giang

Tổ phó tổ 2,3 - Bí thư Đoàn 
TNCS HCM trường Tiểu học 

Hải Đông

Lĩnh vực Giáo dục
Tiểu học

16
Một số giải pháp hỗ trợ học sinh gặp khó 

khăn khi thực hiện các phép tính về số thập 
phân cho học sinh lớp 5

Nguyễn Văn Thanh
Giáo viên văn hoá, Tổ trưởng 
Tổ 4,5 trường Tiểu học Hải 

Đông

Lĩnh vực Giáo dục
Tiểu học

17
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) xây dựng 

học liệu số trong dạy học Tin học 5 - Sách 
giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống.

Cao Khánh Trường Giáo viên
Trường Tiểu học Hải Đông

Lĩnh vực Giáo dục
Tiểu học

18
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy 

môn Tự nhiên và xã hội lớp 3 Nguyễn Thị Xuân Hường Giáo viên
trường Tiểu học Hải Đông

Lĩnh vực Giáo dục
Tiểu học

19

Biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức 
các hoạt động ngoài giờ chính khóa cho 
học sinh tiểu học nhằm triển khai hiệu 

quả chương trình GDPT 2018

Bùi Văn Sường Phó Hiệu trưởng
trường Tiểu học Hải Quang

Lĩnh vực Quản lý
giáo dục

20
Ứng dụng công nghệ AI trong dạy học 

môn Toán lớp 1 nhằm thiết kế bài giảng 
trực quan sinh động và hấp dẫn

Trần Thị Hà Giáo viên
trường Tiểu học Hải Quang

Lĩnh vực Giáo dục
Tiểu học

21
Một số biện pháp nhằm nâng cao phong 
trào tập luyện môn bóng đá mini ở địa 

phương, nơi công tác
Lê Thị Phấn Giáo viên

trường Tiểu học Hải Quang
Lĩnh vực Thể chất, 

Nghệ thuật, Kỹ năng

22
Biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học 

Tiếng Việt 1, phát triển năng lực của học 
sinh thông qua các trò chơi học tập

Vũ Thị Kiều Dung Giáo viên
trường Tiểu học Hải Quang

Lĩnh vực Giáo dục
Tiểu học
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23
Một số giải pháp tạo hứng thú học môn 
Đạo đức thông qua hoạt động trực quan, 

trải nghiệm cho học sinh lớp 2

Nguyễn Thị Thúy Nga
Bùi Thị Duyên

Giáo viên
trường tiểu học Hải Tây

Lĩnh vực Giáo dục
Tiểu học

24
Xây dựng “Sơ đồ tư duy lời văn” kết hợp 
công nghệ số để giúp học sinh lớp 4 làm 

chủ kỹ năng phân tích đề toán
Phạm Thị Thu Uyên Giáo viên

trường tiểu học Hải Tây
Lĩnh vực Giáo dục

Tiểu học

25
Xây dựng lớp học hạnh phúc trên nền tảng 

công nghệ số Đỗ Thị Hải Yến Giáo viên
trường tiểu học Hải Tây

Lĩnh vực Giáo dục
Tiểu học

26
Ứng dụng chuyển đổi số trong dạy học 

Tiếng Việt 5 nhằm tạo hứng thú, nâng cao 
chất lượng học tập cho học sinh lớp 5.

Đỗ Thùy Linh Giáo viên
trường tiểu học Hải Tây

Lĩnh vực Giáo dục
Tiểu học

27
Nâng cao hiệu quả dạy và học Tiếng Anh 
lớp 3 thông qua thiết kế và tổ chức hoạt 

động STEM
Vũ Thị Ngân Giáo viên

Trường tiểu Hải Tây Lĩnh vực Ngoại ngữ

28

Một số giải pháp phát huy  tính chủ động 
của học sinh lớp 1 thông qua hoạt động 
nhóm trong môn Mĩ thuật ở trường Tiểu 

học

Mai Thị Hương Giáo viên
Trường Tiểu học Hải Tây

Lĩnh vực Thể chất, 
Nghệ thuật, Kỹ năng

29
Giải pháp ứng dụng công nghệ số và AI 

trong công tác quản lí, điều hành của Hiệu 
trưởng trường THCS Hải Quang.

Trần Thị Huyền Hiệu trưởng
Trường THCS Hải Quang

Lĩnh vực Quản lý
giáo dục

30 Một số bài tập phát triển sức mạnh chân Mai Văn Thành Giáo viên
Trường THCS Hải Quang

Lĩnh vực Thể chất, 
Nghệ thuật, Kỹ năng

31

Ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ 
nhân tạo (AI) nhằm nâng cao chất lượng 
dạy học, phát triển năng lực số cho học 

sinh THCS

Nguyễn Thị Hoa Giáo viên
Trường THCS Hải Quang

Lĩnh vực
Khoa học Tự nhiên
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32

Ứng dụng AI Storybook (Google Gemini) 
trong thiết kế tình huống dạy học Toán 

THCS theo hướng phát triển năng lực học 
sinh

Nguyễn Thị Thu Giáo viên
Trường THCS Hải Quang

Lĩnh vực
Khoa học Tự nhiên

33
Xây dựng các bài tập tương tác nhằm nâng 
cao chất lượng dạy học bộ môn Ngữ văn, 

Lịch sử
Lương Trung Luyến Giáo viên

Trường THCS Hải Quang
Lĩnh vực

Khoa học xã hội

34
Một số giải pháp hiệu quả trong hoạt động 
dạy học nội dung về An toàn giao thông 

cho học sinh cấp THCS
Nguyễn Thị Hiền Giáo viên

Trường THCS Hải Quang
Lĩnh vực Thể chất, 

Nghệ thuật, Kỹ năng

35
Phát triển năng lực tư duy cho học sinh 
thông qua các trò chơi tương tác - môn 

Toán học 8
Vũ Thị Hồng Nga Giáo viên

Trường THCS Hải Quang
Lĩnh vực

Khoa học Tự nhiên

36
Sử dụng thơ, văn trong dạy học Lịch sử 

Việt Nam giai đoạn 1919 – 1975
Lâm Thị La Giáo viên

Trường THCS Hải Quang
Lĩnh vực

Khoa học xã hội

37
Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) 
trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS 

Hải Quang
Lê Tuyết Lan Giáo viên

Trường THCS Hải Quang
Lĩnh vực

Khoa học xã hội

38
Vận dụng trí tuệ nhân tạo AI để rèn luyện 
và nâng cao kỹ năng nghe - nói tiếng Anh 

cho học sinh lớp 9
Mai Thị Thắm Giáo viên

Trường THCS Hải Quang Lĩnh vực Ngoại ngữ

39
“ Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thiết kế, 
tổ chức dạy học các tiết Nói và nghe môn 

Ngữ văn lớp 8, 9.”
Phạm Thị Liên Hương Tổ trưởng Tổ KHXH,

Trường THCS Hải Tây
Lĩnh vực

Khoa học xã hội
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40
Biện pháp xây dựng tiết học hạnh phúc 

trong môn Ngữ văn 6 theo định hướng phát 
triển năng lực

Nguyễn THị Hồng Soan Giáo viên
Trường THCS Hải Tây

Lĩnh vực
Khoa học xã hội

41
Khai thác sức mạnh Trí tuệ nhân tạo (AI) 

để tối ưu hóa công tác bồi dưỡng đội tuyển 
HSG Tin học 9 sử dụng ngôn ngữ C++

Lâm Thị Hoa Giáo viên
Trường THCS Hải Tây

Lĩnh vực
Khoa học xã hội

42

Vận dụng phương pháp giáo dục STEM 
trong dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 

thông qua hoạt động trải nghiệm: “Làm trà 
hoa quả lên men từ SCOBY tốt cho sức 

khỏe”

Nguyễn Thị Vân Giáo viên
Trường THCS Hải Tây

Lĩnh vực
Khoa học xã hội

43
Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục 

mặt rèn luyện cho học sinh tại trường trung 
học cơ sở Hải Tây xã Hải Quang

Đỗ Thanh Kiếm Hiệu trưởng
trường THCS Hải Tây

Lĩnh vực
Quản lý giáo dục

44
Sử dụng phối hợp các công cụ AI trong 

thiết kế các sản phẩm học tập nhằm nâng 
cao hiệu quả dạy học môn Ngữ văn lớp 7

Nguyễn Thị Thúy Giáo viên
Trường THCS Hải Đông

Lĩnh vực
Khoa học xã hội

45

Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo  (AI) thiết kế 
mô hình 3D động nhằm phát triển năng lực 

trực quan không gian trong môn Công 
nghệ 8

Nguyễn Thị Hương Giáo viên
Trường THCS Hải Đông

Lĩnh vực
Khoa học Tự nhiên
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